








1. Listen and point. Repeat.A

under
/ˈʌndər/

on
/ɑːn/

in
/ɪn/

toy box
/tɔɪ bɑːks/

ở dưới ở trên ở trong hộp đồ chơi

wardrobe
/ˈwɔːrdrəʊb/

tủ đồ, 
tủ quần áo



under
/ˈʌndər/

Ở dưới



on
/ɑːn/

Ở trên



in
/ɪn/

Ở trong



toy box
/tɔɪ bɑːks/

Hộp đồ chơi



wardrobe
/ˈwɔːrdrəʊb/

Tủ đồ
Tủ quần áo



under
/ˈʌndər/

on
/ɑːn/

in
/ɪn/

toy box
/tɔɪ bɑːks/

ở dưới ở trên ở trong hộp đồ chơi

wardrobe
/ˈwɔːrdrəʊb/

tủ đồ, 
tủ quần áo



START













on



under



wardrobe



in



toy box





2. Play Board.A





1. Listen and practice.B



Cách yêu cầu ai đó để đồ vật vào vị trí nào đó

Put the + đồ vật + in/on/under + the + vị trí.

Put the ball on the chair.



START



Put the ball on 
the box.

Put the ball in 
the box.

Put the ball on 
the box.



Put the ball 
on the table.

Put the ball 
on the chair.

Put the ball 
on the bed.



Put the toys 
under the chair.

Put the toys 
in the toy box.

Put the toys 
on the bag.



Put the TV 
in the bedroom.

Put the toy box 
in the bedroom.

Put the wardrobe 
in the bedroom.



Put the ball 
in the table.

Put the ball 
on the table.

Put the ball 
under the table.



STARTEND



2. Look and match. Practice.B
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Circle the odd one out and write.A



______in

Circle the odd one out and write.A



Circle the odd one out and write.A

___________wardrobe



Circle the odd one out and write.A

___________under



Circle the odd one out and write.A

___________on



Circle the odd one out and write.A

___________toy box



in wardrobe under on toy box

Circle the odd one out and write.A



Match and write.A

n

n

w a r r e

t o o x

3

5

4

2



under
/ˈʌndər/

on
/ɑːn/

in
/ɪn/

toy box
/tɔɪ bɑːks/

ở dưới ở trên ở trong hộp đồ chơi

wardrobe
/ˈwɔːrdrəʊb/

tủ đồ, 
tủ quần áo


